
UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ XÂY DỰNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số:        /TB-SXD  Sóc Trăng, ngày       tháng 12 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đợt 05 năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch  

chứng chỉ hành nghề đợt 05 năm 2024 như sau: 

1. Thời gian:  07 giờ 30’, ngày 06/12/2024 (thứ  6). 

2. Địa điểm: Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Sóc 

Trăng, số 485, đường Lê Duẩn, khóm 4, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng. 

3. Danh sách dự thi gồm:  52 cá nhân, 115 lượt thi sát hạch sẽ được niêm 

yết tại Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, tại địa điểm thi sát hạch và trên Cổng thông 

tin điện tử của Sở Xây dựng. 

4. Chi phí tham dự kỳ thi sát hạch: 350.000 đồng/lượt sát hạch.  

5. Khi phát hiện sai lệch thông tin hoặc vướng mắc xin liên hệ: Phòng 

Quản lý xây dựng và Nhà ở_Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, số 12 Châu Văn Tiếp, 

Phường 2, thành phố Sóc Trăng (điện thoại: 0388.559556 gặp đ/c Phúc). 

 (Đính kèm danh sách các cá nhân đăng ký tham dự sát hạch)./. 

Nơi nhận:  

- Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; 

- Ban Giám đốc Sở (để biết); 

- VP Sở, Kế toán, Thủ quỹ Sở; 

- TTKĐCLXD; 

- Lưu: VT, QLXD&NO. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trần Khánh Trình 
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Quy định đối với cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

(Theo Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng) 

 

1. Những cá nhân tham dự thi sát hạch có trách nhiệm giữ vệ sinh và trật 

tự trong, ngoài phòng sát hạch. 

2. Cá nhân đến dự sát hạch xuất trình giấy tờ hợp pháp (có ảnh) chứng 

minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Bộ phận sát hạch kiểm 

tra, đối chiếu (Giấy CMND hoặc Căn cước ...). 

3. Có tên trong danh sách tham dự sát hạch của Sở Xây dựng tỉnh  

Sóc Trăng. 

4. Đóng đầy đủ chi phí sát hạch theo quy định. 

5. Trường hợp cá nhân vắng mặt được coi như có kết quả sát hạch  

không đạt. 

6. Cá nhân có kết quả sát hạch không đạt được đăng ký sát hạch ở các lần  

sát hạch tiếp theo. 

7. Có mặt tại phòng sát hạch đúng thời gian theo quy định, chấp hành  

hiệu lệnh của Tổ sát hạch và hướng dẫn của cán bộ sát hạch. 

8. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước 

tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ 

nhớ. 

9. Không được mang vào phòng sát hạch vũ khí, chất gây nổ, gây cháy,  

đồ uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, các loại máy ghi âm và ghi hình,  

máy tính, máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị hỗ trợ khác có thể lợi dụng để 

gian lận trong quá trình làm bài sát hạch và quá trình chấm điểm sát hạch. 

10. Ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ sát hạch. 

11. Thông báo ngay cho cán bộ sát hạch trong trường hợp hệ thống máy 

tính làm việc không ổn định hoặc không truy cập được phần mềm sát hạch. 

12. Không được trao đổi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm 

mất trật tự khu vực thực hiện sát hạch. 

13. Không được rời khỏi phòng sát hạch trong suốt thời gian làm bài.  

Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi khu vực thực hiện sát hạch khi  

được phép của cán bộ sát hạch và phải chịu sự giám sát của cán bộ sát hạch./.

  



TỈNH SÓC TRĂNG

SỞ XÂY DỰNG

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ NHÀ Ở

Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ 

CC/HC

1 TRẦN VĂN CƯỜNG 24/12/1964

522 đường Trần 

Hưng Đạo, 

Phường 2,TP Sóc 

Trăng.

094064013097 0903305416
Kỹ sư xây dựng công 

trình

Khảo sát Địa chất 

công trình
SOT

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Hiệp 

Hòa Phát

Cấp mới 04/10/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

2 TRẦN HUỲNH TRUNG HIẾU 04/12/1994

ấp Trà Quýt A, TT 

Châu Thành, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc 

Trăng.

094094015573 0941716118

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng (xây 

dựng cầu đường)

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
SOT

Trung tâm Quy hoạch 

xây dựng
Cấp mới 09/12/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Định giá xây dựng Cấp mới

Khảo sát Địa hình Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

Cấp mới

4 PHAN VĂN NGUƠN 08/5/1971

ấp 1, TT Phú Lộc, 

huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng.

094071003998 0918720342
Kỹ sư Xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng Dương Nhân
Cấp mới 10/7/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

5 DƯƠNG ĐẰNG PHI 27/01/1993

ấp Hòa Bình, xã 

Hòa Tú 2, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng.

094093002859 0377979369
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

SOT
Công ty TNHH MTV 

Đặng Công Thành
Cấp mới 10/7/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

7 NGUYỄN ANH TUẤN 11/9/1973
Nguyễn Văn Linh, 

P.2, TP Sóc Trăng.
092073006596 0903101037

Kỹ sư xây dựng công 

trình

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

SOT Công ty ART Land Cấp mới 10/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

                  (Kèm theo Thông báo số      /TB-SXD ngày         của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng)

Hùng Vương, 

Phường 6, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng.

NGÀY SÁT HẠCH: 06/12/2024

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 05/2024

3 BÙI THANH NAM 19/5/1953

6 LÊ HỮU TOÀN 25/10/1981

Điện Biên Phủ, 

Phường 6, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng.

094081009905 0975092029

042053006450

SOT

Công ty TNHH 

ĐTXD Đạt Hưng 

Phát

11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

0978779777 10/7/2021

Việt 

Nam

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Kỹ sư thủy lợi SOT

Công ty TNHH Xây 

dựng Thủy Lợi Nam 

Tiến

Kỹ sư xây dựng công 

trình

Việt 

Nam
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ 

CC/HC

Định giá xây dựng Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

Cấp mới

9 TRẦN HỮU PHƯỚC 01/01/1978

ấp Mỹ Phước, xã 

Nhơn Mỹ, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng.

365027926 0918064043 Kỹ sư Thủy lợi

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

SOT
Công ty Cổ phần 

Thủy Lợi Sóc Trăng
Cấp mới 26/11/2019

Công an 

Sóc Trăng

Việt 

Nam

Thiết kế cơ - điện 

công trình
Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Thiết kế Kết cấu 

công trình
Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Khảo sát Địa hình Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

10/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

11 PHÙNG LÊ THÁI CHÂU 30/8/1984

đường số 8, KĐT 

5A, K.4, P.4, TP 

Sóc Trăng.

094084017111 0917495952
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Kỹ sư Thủy lợi SOT
Công ty Cổ phần 

Thủy Lợi Sóc Trăng
09/7/2021

14/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Công ty Điện lực Sóc 

Trăng

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
SOT

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển đô thị 

Dầu khí Cửu Long

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
SOTTRẦN QUỐC BẢO 15/8/1980

Trương Công 

Định, K.4, P.2, TP 

Sóc Trăng.

082080012125 0949315168

Kỹ sư Kỹ thuật điện - 

điện tử
SOT

8 LÁCH PHÀ RÍCH 05/10/1968

ấp Tâm Lộc, xã 

Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng.

094068007367 0983887565

13/8/2021

Việt 

Nam

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển đô thị 

Dầu khí Cửu Long

10/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

13

Việt 

Nam

14/11/1986

Quốc lộ 1, P.10, 

TP Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng.

089086014944 0916190011

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

SOT
Công ty TNHH MTV 

Tư vấn xây dựng 268

10 NGUYỄN NGỌC HUY 14/3/1975

154 đường Điện 

Biên Phủ, Phường 

6, TP Sóc Trăng.

094075016776 0913890977

12 HUỲNH CHÍ TÂM



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ 

CC/HC

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

Cấp mới

Thiết kế cơ - điện 

công trình
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

Cấp mới

Thiết kế cơ - điện 

công trình
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Khảo sát Địa hình Cấp mới

Thiết kế Kết cấu 

công trình
Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

18 TRẦN TUẤN HUYNH 03/8/1978

số 246 đường 

Phạm Hùng, K.3, 

P.8, TP Sóc Trăng.

094078006805 0977036036
Kỹ sư xây dựng công 

trình

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

SOT

Công ty TNHH xây 

dựng thương mại 

Tuấn Huy

Cấp mới 13/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Thiết kế Kết cấu 

công trình
Cấp mới

Khảo sát Địa hình Cấp mới

Công ty TNHH xây 

dựng thương mại 

Tuấn Huy

09/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Việt 

Nam

17 PHAN QUỐC HUY 31/12/1980

ấp Trường Lộc, xã 

Trường Khánh, 

huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng.

094080010237 0919593176
Kỹ sư xây dựng công 

trình
SOT

Kỹ sư điện DD&CN SOT

Công ty TNHH MTV 

SXTM và DV Toàn 

Vẹn

26/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Công ty TNHH Toàn 

Tâm
03/01/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

16 PHẠM TOÀN TRUNG 07/11/1991

472 Lý Thường 

Kiệt, P.4, TP Sóc 

Trăng

094091015079 0944795687

15 CAO MINH TUẤN 24/7/1986

Tân Thuận, P.Tân 

Hòa, TP Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long.

086086009844 0706962599

Việt 

Nam
SOT

Công ty TNHH xây 

dựng thương mại 

Tuấn Huy

Kỹ sư kỹ thuật điện SOT

Kỹ sư xây dựng công 

trình
28/8/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

19 NGUYỄN VĂN ÂN 25/02/2000

ấp Ô, xã Tập Sơn, 

huyện Trà Cú, tỉnh 

Trà Vinh.

084200004501

0394041139NGUYỄN VŨ HUY 24/9/1996

ấp Thạnh Nhãn 2, 

xã Thạnh Thới 

Thuận, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng.

094096007356

0345564790

Việt 

Nam
28/12/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Kỹ sư Xây dựng công 

trình giao thông
SOT Thí sinh tự do14



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ 

CC/HC

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

Cấp mới

Khảo sát Địa hình Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Thiết kế Kết cấu 

công trình
Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

24 NGUYỄN THỊ MỸ XUÂN 26/12/1997

ấp Hòa Quới, xã 

Xuân Hòa, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng.

093197004197 0328818080
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

SOT
Công ty TNHH 

TVXD Tài Đạt
Cấp mới 09/07/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

25 NGUYỄN VĂN TÀI 19/5/1991

ấp Trường Lợi, xã 

Tường Long A, 

huyện Châu Thành 

A, Hậu Giang.

093091000750 0914963422
Kỹ thuật công trình 

xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

SOT
Công ty CPTV xây 

dựng Khánh Hưng
Cấp mới 13/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

01/4/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam
0939908238

Kỹ sư xây dựng công 

trình
SOT

Công ty TNHH xây 

dựng thương mại 

Tuấn Huy

Công ty TNHH xây 

dựng thương mại 

Tuấn Huy

11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

23 NGUYỄN CAO HẬU 03/6/1979

Nguyễn Văn Linh, 

K.3, P.2, TP Sóc 

Trăng.

092079011312

22 ĐOÀN QUỐC KIỆT 12/7/1985
Nguyễn Văn Linh, 

P.2, TP Sóc Trăng.
086085015478 0979542010

0974680079 09/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

0967267281

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

SOT

Công ty TNHH xây 

dựng thương mại 

Tuấn Huy

20 NGUYỄN THANH HUY 08/8/1995

KV Bình Hòa, 

phường Vĩnh 

Tường, Thị xã 

Long Mỹ, tỉnh 

Hậu Giang.

093095006228

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường

Công ty TNHH xây 

dựng thương mại 

Tuấn Huy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình
SOT

20/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

SOT21 NGUYỄN TUẤN KIỆT 09/5/1978

số 76 Dương Minh 

Quang, P.3, TP 

Sóc Trăng.

094078013557



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ 

CC/HC

26 TRẦN MINH KHẢI 06/10/1994

ấp 11, xã Mỹ Lộc, 

huyện Tam Bình, 

tỉnh Vĩnh Long.

086094008029 0963861873
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

SOT

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Khánh 

Hưng

Cấp mới 17/6/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

30 NGUYỄN HỮU THƯƠNG 30/4/1975

ấp An Nhơn, xã 

Thới An Hội, TT 

Kế Sách, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng.

083075009311 0939029089

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Quản lý dự án SOT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện Kế 

Sách

Cấp mới 15/4/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Kỹ sư xây dựng công 

trình thủy
SOT

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam
27 TRẦN XUÂN THỦY 25/9/1989

Khu vực Bình 

Hòa, phường 

Trường Lạc, Q. Ô 

Môn, TP Cần Thơ.

092089005186

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện Kế 

Sách

01/5/20210983257343

0983559441
Trung cấp xây dựng 

DD&CN

Kỹ sư Xây dựng công 

trình
SOT28 TRƯƠNG HỒNG QUỐC 26/8/1978

108Đ đường Lê 

Văn Tám, ấp An 

Thành, thị trấn Kế 

Sách, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc 

Trăng.

09478009033 0989681576

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện Kế 

Sách

13/3/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

29 PHAN THỊ MỘNG THU 08/11/1981

số 02 Hương Lộ 1, 

ấp An Khương, thị 

trấn Kế Sách, 

huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng.

094181015584 SOT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện Kế 

Sách

26/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ 

CC/HC

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

32 LÝ NHÂN 12/02/1980

ấp An Thành, thị 

trấn Kế Sách, 

huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng.

094080014874 0917495864

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Quản lý dự án SOT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện Kế 

Sách

Cấp mới 26/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

33 LÊ QUỐC KHANH 17/8/1992

ấp An Phú Đông, 

xã Nhơn Mỹ, 

huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng.

094092016419 0989234717
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

SOT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện Kế 

Sách

Cấp mới 13/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

35 PHAN ĐĂNG KHOA 04/8/1986

246 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Khóm 4, 

Phường 7, TP Sóc 

Trăng.

094086008721 0979163363
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
Quản lý dự án SOT

Công ty CPTM Xây 

dựng Trí Tiến
Cấp mới 29/9/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

36 NGUYỄN BẠCH HỔ 17/5/1967

số 132/22 đường 

Trần Hưng Đạo, 

Khóm 2, Phường 

2, TP Sóc Trăng.

094067006141 0919091045
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
Định giá xây dựng SOT

Công ty TNHH Xây 

dựng Huỳnh Tài Lộc
Cấp mới 09/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

37 NGUYỄN VĂN XÊ 07/01/1992

ấp 5, TT Nàng 

Mau, huyện Vị 

Thủy, tỉnh Hậu 

Giang.

093092008057 0919380206
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Khảo sát Địa chất 

công trình
SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn và kiểm định xây 

dựng Hiệp Hòa Phát

Cấp mới 10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

38 TRẦN KHÁNH PHÚC 12/12/1984

Bà Hom, Phường 

13, Quận 6, TP Hồ 

Chí Minh.

094084013282 0909 883 007 Kiến trúc sư

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

SOT Thí sinh tự do Cấp mới 26/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

39 LÊ LONG HỒ 19/11/1983

117/8 Huỳnh Phan 

Hộ, Khóm 6, 

Phường 6, TP Sóc 

Trăng.

087083001142 0902612502

Kỹ sư xây dựng công 

trình nông thôn; Kỹ sư 

xây dựng DD&CN

Giám sát Công 

trình Giao thông
SOT

Công ty CPTV xây 

dựng Khánh Hưng
Cấp mới 16/11/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Việt 

Nam

Việt 

Nam
31 NGUYỄN HỮU THỰC 24/9/1985

ấp Đại An, xã 

Thới An Hội, 

huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng.

094085010983 0939198213
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
SOT

Công ty TNHH 

TMDV Xây dựng 

Đại An

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Công ty TNHH 

TMDV Xây dựng 

Đại An

18/01/2022
Kỹ sư Xây dựng công 

trình giao thông
SOT40 LÊ TỐ HÀ 15/8/1984

ấp An Ninh 2, TT 

Kế Sách, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng.

094084015565 0913912918

SOT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện Kế 

Sách

28/02/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

18/01/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

34 ĐẶNG TẤN ĐẠT 07/9/1990

ấp An Thạnh, xã 

An Lạc Tây, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng.

094090017535 0969570730

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ 

CC/HC

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

41 LƯU PHƯỚC CƯỜNG 13/11/1981

263/36 Phú Lợi, 

Phường 2, TP Sóc 

Trăng.

094081007644 0914011779 Kỹ sư điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

SOT
Công ty Điện lực Sóc 

Trăng
Cấp mới 04/10/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

42 HUỲNH KIẾN THIỆN 04/04/1978

63 ấp Phú Thành 

B, xã Phú Tâm, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc 

Trăng.

094078011407 0817731414 Kỹ sư điện - điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

SOT
Công ty Điện lực Sóc 

Trăng
Cấp mới 11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

Cấp mới

Thiết kế cơ - điện 

công trình
Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

Cấp mới

Thiết kế cơ - điện 

công trình
Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

Cấp mới

Thiết kế cơ - điện 

công trình
Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

Cấp mới

Thiết kế cơ - điện 

công trình
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Việt 

Nam

Kỹ sư Xây dựng công 

trình giao thông
SOT

Công ty Cổ phần 

Công trình đô thị Sóc 

Trăng

01/12/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện - điện tử
SOT

Công ty TNHH 

TMDV Cơ điện Hà 

Mai

46 HUỲNH ĐẮC TUÂN 14/3/1985

673/7 Lê Hồng 

Phong, Phường 3, 

TP Sóc Trăng.

094085019135 0865750939

45 NGUYỄN XUÂN XÂM 26/6/1996

357/32/4 Trần 

Hưng Đạo, Khóm 

8, Phường 3, TP 

Sóc Trăng.

082096000271 0825286435 25/3/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

SOT
Công ty Điện lực Sóc 

Trăng
16/9/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam
Kỹ sư điện44 CAO MINH TUÂN 21/11/1982

số 36 Nguyễn 

Huệ, K1, P1, thị 

xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng.

094082015418 0963777772

Công ty TNHH 

TMDV Cơ điện Hà 

Mai

04/10/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Công ty TNHH 

TMDV Xây dựng 

Đại An

18/01/2022
Kỹ sư Xây dựng công 

trình giao thông

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện - điện tử
SOT

SOT

43 PHAN THÀNH HẢO 29/7/1991

số 187 Lê Hồng 

Phong, Phường 3, 

TP Sóc Trăng.

094091007117 0945085213

40 LÊ TỐ HÀ 15/8/1984

ấp An Ninh 2, TT 

Kế Sách, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng.

094084015565 0913912918

10/5/202147 NGUYỄN VĂN LẮM 01/01/1982

đường Phú Lợi, 

Phường 2, TP Sóc 

Trăng.

094082015926 0932822363

Công ty Cổ phần 

Công trình đô thị Sóc 

Trăng

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam
Kỹ sư điện - điện tử SOT



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ 

CC/HC

Quản lý dự án Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ 

thuật

Cấp mới

52 HỒ HỮU THỌ 16/11/1986

số 239 Lê Hồng 

Phong, P 3, TP 

Sóc Trăng.

094086007587 0915880862
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng

Công ty TNHH 

ĐTXD Đạt Hưng 

Phát

Cấp mới 10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Việt 

Nam
48 LÊ MINH TƯỜNG 21/02/1981

ấp Trà Coi A, xã 

Mỹ Hương, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng.

094081009126 0946784878 SOT

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Kỹ sư công trình nông 

thôn

Ban QLDA 1 tinh 

Sóc Trăng
09/8/2021

SOT
Ban QLDA 1 tinh 

Sóc Trăng

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam
Kỹ sư xây dựng 11/01/202349 KHA BẢO LỘC 28/10/1990

số 48 đường Vành 

Đai 2, Phường 3, 

TP Sóc Trăng.

094090004420 0917835358

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình
SOT

Ban QLDA 1 tinh 

Sóc Trăng
09/8/202150 NGUYỄN THANH THÁI 20/7/1990

số 198 Phú Lơi, 

Phường 2, TP Sóc 

Trăng.

094090007181 0946838482

Việt 

Nam
51 ĐÀO THẾ DUNG 24/6/1969

xã Khánh Hòa, 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang.

089069028297 0946032834 Kỹ sư xây dựng SOT 10/5/2023
Ban QLDA 1 tinh 

Sóc Trăng

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH
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